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1 1660637 Phan Thị Như Trang 8.86 Giỏi Xuất sắc Giỏi 850,000 5 4,250,000 197412162 6380205468754 Agribank Bình Thạnh

2 1660712 Huỳnh Xuân Viên 8.62 Giỏi Tốt Giỏi 850,000 5 4,250,000 215395786 6380205470099 Agribank Bình Thạnh

3 1660125 Phạm Quan Tiến Dũng 8.48 Giỏi Tốt Giỏi 850,000 5 4,250,000 026088221 6380205466765 Agribank Bình Thạnh

4 1660296 Nguyễn Hồng Kỳ 8.42 Giỏi Tốt Giỏi 850,000 5 4,250,000 321711318 6380205469110 Agribank Bình Thạnh

5 1660532 Đỗ Duy Tân 8.06 Giỏi Xuất sắc Giỏi 850,000 5 4,250,000 291186895 6380205467354 Agribank Bình Thạnh

6 1660710 Phan Thành Vĩ 8 Giỏi Xuất sắc Giỏi 850,000 5 4,250,000 281177304 6380205470053 Agribank Bình Thạnh

7 1660538 Võ Xuân Thái 8.52 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 215457571 6380205467433 Agribank Bình Thạnh

8 1660691 Võ Thái Minh Tuệ 8.16 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 079098000518 6380205469859 Agribank Bình Thạnh

9 1660025 Lê Tuấn Anh 8.14 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 352414108 6380205465677 Agribank Bình Thạnh

10 1660590 Nguyễn Hoàng Anh Thư 8.1 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 352453728 6380205468199 Agribank Bình Thạnh

11 1660044 Lê Vũ Bảo 8 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 291110630 6380205465812 Agribank Bình Thạnh

12 1660765 Phan Anh Việt 7.92 Khá Xuất sắc Khá 770,000 5 3,850,000 225805143 6380205479301 Agribank Bình Thạnh

13 1660563 Lê Trần Ngọc Thành 7.8 Khá Tốt Khá 770,000 5 3,850,000 025554385 6380205467818 Agribank Bình Thạnh

14 1660626 Hà Minh Bảo Toàn 7.78 Khá Tốt Khá 770,000 5 3,850,000 281179846 060189726182 Sacombank Quận 10

15 1660715 Trần Tuấn Việt 7.74 Khá Khá Khá 770,000 5 3,850,000 291218210 6380205470110 Agribank Bình Thạnh

16 1660745 Trần Quốc Vương 7.66 Khá Xuất sắc Khá 770,000 5 3,850,000 261405945 6380205470530 Agribank Bình Thạnh

17 1660372 Nguyễn Hữu Nghĩa 7.62 Khá Xuất sắc Khá 770,000 5 3,850,000 212280536 6380205470205 Agribank Bình Thạnh

18 1660632 Trần Thị Quế Trân 7.62 Khá Xuất sắc Khá 770,000 5 3,850,000 312348100 6380205468698 Agribank Bình Thạnh

19 1660407 Châu Văn Khánh Nhật 7.5 Khá Tốt Khá 770,000 5 3,850,000 191961536 6380205470625 Agribank Bình Thạnh

20 1660754 Phạm Yến Vy 7.46 Khá Khá Khá 770,000 5 3,850,000 025595387 6380205470654 Agribank Bình Thạnh

21 1660699 Đặng Thị Thanh Tuyền 7.42 Khá Khá Khá 770,000 5 3,850,000 212812226 6380205469915 Agribank Bình Thạnh

22 1660171 Hồ Công Hậu 7.4 Khá Khá Khá 770,000 5 3,850,000 272571912 6380205467383 Agribank Bình Thạnh

23 1760332 Nguyễn Quốc Khánh 9.25 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 940,000 5 4,700,000 371830965 6380205520810 Agribank Bình Thạnh
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24 1760261 Nguyễn Việt Anh 9.07 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 940,000 5 4,700,000

25 1760350 Nguyễn Ngọc Linh 8.97 Giỏi Xuất sắc Giỏi 850,000 5 4,250,000 272675004 6380205522605 Agribank Bình Thạnh

26 1760327 Trần Tuấn Huy 8.96 Giỏi Tốt Giỏi 850,000 5 4,250,000 225922732 4708205029395 Agribank Nha Trang

27 1760438 Nguyễn Hoàng Thức 8.89 Giỏi Xuất sắc Giỏi 850,000 5 4,250,000 312378694 6380205521415 Agribank Bình Thạnh

28 1760372 Đặng Bùi Anh Nhân 8.43 Giỏi Tốt Giỏi 850,000 5 4,250,000

29 1760281 Hồ Thảo Diệu 8.41 Giỏi Tốt Giỏi 850,000 5 4,250,000

30 1760464 Lương Thế Vinh 8.11 Giỏi Xuất sắc Giỏi 850,000 5 4,250,000 272782070 6380205522692 Agribank Bình Thạnh

31 1760354 Ngô Thị Mĩ Loan 8 Giỏi Xuất sắc Giỏi 850,000 5 4,250,000 241762695 6380205522584 Agribank Bình Thạnh

32 1760169 Lê Anh Tài 9.57 Xuất sắc Khá Khá 770,000 5 3,850,000 285394403 6380205499315 Agribank Bình Thạnh

33 1760434 Đặng Hoàng Thông 9.54 Xuất sắc Khá Khá 770,000 5 3,850,000 312381287 6380205521307 Agribank Bình Thạnh

34 1760171 Nguyễn Minh Tâm 9.43 Xuất sắc Khá Khá 770,000 5 3,850,000

35 1760346 Hồng Quốc Lâm 9.36 Xuất sắc Khá Khá 770,000 5 3,850,000 025839078 6380205522707 Agribank Bình Thạnh

36 1760334 Trần Quốc Khánh 9.14 Xuất sắc Khá Khá 770,000 5 3,850,000 312476758 6380205524340 Agribank Bình Thạnh

37 1760056 Nguyễn Đình Hậu 9.07 Xuất sắc Khá Khá 770,000 5 3,850,000 206301986 6380205500336 Agribank Bình Thạnh

38 1760300 Huỳnh Thanh Hải 9 Xuất sắc Khá Khá 770,000 5 3,850,000

39 1760286 Nguyễn Bá Đức 8.89 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000

40 1760305 Phan Đức Hậu 8.82 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 215476816 6380205521438 Agribank Bình Thạnh

41 1760457 Hoàng Anh Tuấn 8.75 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 025888164 6380205525871 Agribank Bình Thạnh

42 1760323 Trần Văn Hưng 8.47 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000

43 1760455 Đinh Hiền Tuấn 7.93 Khá Khá Khá 770,000 5 3,850,000 079099001280 6380205522794 Agribank Bình Thạnh


